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  n  n s : 89/2017/HSPT 

N   : 24-10-2017 

 

 NHÂN DANH  

                                        

                              

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Võ Đình N hị 

Các thẩm phán:   1. Bà Hoàng Thị Minh Hươn  

      2. Ông Nguyễn Kim Đồng 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Ho n  Qu c Hu ; Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

   Lê Thị Tân; Kiểm s t viên. 

N    24 th n  10 năm 2017 tại Nh  văn hóa phườn  Lộc Sơn, th nh ph  

  o Lộc, xét xử phúc thẩm công khai vụ  n hình sự thụ lý s  111 /2017/HSST 

ngày 03/10/2017 đ i với c c bị c o N ô Văn L do có kh n  c o của bị c o và 

n ười bị hại đ i với B n  n hình sự sơ thẩm s  40/2017/HSST ngày 24/8/2017 

của Tòa  n nhân dân hu ện Di Linh, tỉnh Lâm Đồn . 

Bị cáo có kháng cáo: 

Họ v  tên:  gô  ă   , sinh năm 1998 tại Lâm Đồn ; Nơi ĐKHKTT v  cư 

trú: S  nh  108 thôn 2, xã N, hu ện L, tỉnh Lâm Đồn ; N hề n hiệp: L m nôn ; 

Trình độ văn hóa: Lớp 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam  iới; Tôn  i o: 

Khôn ; Qu c tịch: Việt Nam; Con ôn  N ô Văn T v  b  Vũ Thị T;  ị c o chưa 

có vợ, con; Tiền  n, tiền sự: Khôn ;  ị c o tại n oại. Có mặt. 

Người tham gia tố tụng khác có kháng cáo: 

N ười bị hại:  

Anh  rầ        , sinh năm 1972; N hề n hiệp: L m nôn  

Thườn  trú: S  nh  117 thôn 2, xã N, hu ện Di L, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

     U    Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n được tóm tắt như sau:
  

V o kho n  19  iờ 00 phút n    01-4-2017, N ô Văn L một mình đi bộ từ 

nh  xu n  vườn để h i l  vôn  về cho thỏ ăn. Khi L đi n an  qua vườn nh  anh 

Trần Mạnh V, thì L ph t hiện vườn nh  anh V mới trồn  một s  câ  chanh dâ  
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 i n  Đ i Loan nên n   sinh ý định trộm cắp man  về nh  trồn . L nhặt được 

một bao x c rắn tại vườn nh  anh V v  dùn  ta  nhổ lần lượt 120 câ  chanh dâ  

của nh  ôn  V bỏ v o bao, sau đó L man  về nh  lấ  01 thùn  cacton  rồi xếp 

s  chanh dâ  trộm cắp được v o thùn  đem cất  iấu ở phía sau nh . Đến s n  

ngày 02-4-2017, L san  nh  Sơn Kim Q l  bạn của L để hỏi Q xin cho trồn  s  

chanh dâ  trên phần đất tr n  nh  Q, Q đồn  ý. L điều khiển xe m   về nh  chở 

thùn  đựn  chanh dâ  đến khu đất tr n  nh  Q v  dùn  cu c đ o h  trồn  to n 

bộ s  chanh dâ  trên v  dùn  câ  d i kho n  40cm r o xun  quanh rồi lấ  bọc 

ni long m u đen bao quanh   c. N    02-4-2017, anh Trần Mạnh V ph t hiện 

to n bộ s  chanh dâ  anh trồn  bị mất nên trình b o cơ quan Côn  an. Tại Côn  

an xã N v  tại Cơ quan c nh s t điều tra, N ô Văn L đã khai nhận to n bộ h nh 

vi phạm tội của b n thân. 

Tại biên b n định  i  t i s n n    13-4-2017 v  Kết luận định  i  t i s n 

ngày 14-4-2017 của Hội đồn  định  i  t i s n tron  t  tụn  hình sự hu ện Di 

Linh đã x c định 120 câ  chanh dâ   i n  Đ i Loan có  i  trị l  4.560.000 

đồn ;  i  trị tiền côn  anh Vũ trồn  v  chăm sóc s  câ  chanh dâ  trên l  

800.000đồn , Tổn   i  trị t i s n l  5.360.000đồn . 

  n  n s  40/HSST/2017 n    24/8/2017 của Tòa  n nhân dân hu ện Di 

Linh tu ên b  bị c o N ô Văn L phạm tội “Trộm cắp t i s n”.  

Áp dụn  kho n 1 Điều 138; điểm b, h, p kho n 1, kho n 2 Điều 46, Điều 

33 của  ộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sun  năm 2009. 

Xử phạt bị c o N ô Văn L 06 (s u) th n  tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt 

tù tính từ n    bắt  iam thi h nh  n. 

  n  n còn tu ên  n phí v  tu ên qu ền kh n  c o theo qu  định. 

N    29/8/2017 n ười bị hại kh n  c o xin cho bị c o được hưởn   n treo. 

N    05/9/2017 bị c o kh n  c o xin hưởn   n treo v  xuất trình  iấ  

chứn  nhận hộ cận n hèo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm; bị c o, n ười bị hại  iữ n u ên nội dun  kh n  

c o v  đề n hị Hội đồn  xét xử chấp nhận kh n  c o. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị chấp nhận kh n  

c o của bị c o, n ười bị hại cho bị c o được hưởn   n treo với lý do bị c o trộm 

cắp  i n  cấ  với mục đích l  để bỏ côn  sức ra lao độn  để chăm sóc v  có thu 

hoạch, khôn  ph i l  thanh niên hư hỏn , đua đòi, bị c o l  n ười lao độn  

n hèo, khai b o th nh khẩn, nhân thân bị c o chưa có tiền  n, tiền sự,  ia đình bị 

c o có ho n c nh đặc biệt khó khăn, b  bị c o bị thần kinh h n  th n  Nh  nước 

ph i trợ cấp, bị c o l  lao độn  chính tron   ia đình, bị c o có địa chỉ cụ thể, đề 

n hị  p dụn  Điều 60  ộ luật hình sự cho bị c o được hưởn   n treo, ấn định 

thời  ian thử th ch theo qu  định của ph p luật. 

  Ậ   Ị                 É   Ử: 
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Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

Xét tính chất, h nh vi của bị c o l  thấ  rằn , bị c o nhận thức được hành 

vi trộm t i s n của n ười kh c l  vi phạm ph p luật nhưn  vì mục đích qu ền lợi 

cho cá nhân mà bị c o đã lén lút nhổ trộm 120 câ  chanh dâ  của anh V có giá 

trị 5.360.000đồn . H nh vi của bị c o đã bị cấp sơ thẩm xét xử về tội “Trộm cắp 

t i s n” theo kho n 1 Điều 138  ộ luật hình sự l  có căn cứ, đún  ph p luật. Tu  

nhiên, xét về nhân thân bị c o chưa có tiền  n, tiền sự, khai b o th nh khẩn, l  

n ười lao độn  thuần tú , nhận thức ph p luật đơn  i n, mục đích trộm cắp t i 

s n l  lấ   i n  câ  về trồn  để chăm sóc, lao độn ;  ia đình bị c o khó khăn 

thuộc diện cận n hèo, bị c o có ho n c nh đặc biệt, b  bị c o bị bệnh thần kinh 

h n  th n  Nh  nước ph i trợ cấp, bị c o l  lao độn  chính, đã bồi thườn  cho 

n ười bị hại, n ười bị hại cũn  thừa nhận biết ho n c nh của  ia đình bị c o khó 

khăn nên xin cho bị c o được hưởn   n treo vì b n thân bị c o l  lao độn  chính, 

bị c o có 3 tình tiết  i m nhẹ theo điểm b, h, p kho n 1 v  2 tình tiết  i m nhẹ 

theo kho n 2 Điều 46  ộ luật hình sự, không có tình tiết tăn  nặn ; bị c o có địa 

chỉ rõ r n , việc cho bị c o được hưởn   n treo khôn   nh hưởn  đến việc đấu 

tranh phòn  ch n  tội phạm. Do vậ , chấp nhận kh n  c o của bị c o v  n ười 

bị hại.  

Về  n phí: Do kh n  c o của bị c o được chấp nhận, nên bị c o khôn  ph i 

chịu  n phí hình sự phúc thẩm.  

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ điểm b kho n 2 Điều 248; Điểm đ kho n 1 Điều 249  ộ luật t  

tụn  hình sự.  

1. Chấp nhận kh n  c o của bị c o và  n ười bị hại, sửa b n  n sơ thẩm  s  

40/2017/HSST n    24/8/2017 của Tòa  n nhân dân hu ện Di Linh về biện 

ph p chấp h nh hình phạt đ i với bị c o N ô Văn L. 

Áp dụn  kho n 1 điều 138; điểm b, h, p kho n 1, kho n 2 Điều 46; Kho n 

1, kho n 2 Điều 60  ộ luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị c o N ô Văn L 06 (s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian 

thử th ch 12 th n  tính từ n    tu ên  n phúc thẩm .  

Giao bị c o N ô Văn Lon  cho Ủ  ban nhân dân xã N, hu ện Di Linh 

qu n lý, giám sát. Gia đình bị c o có tr ch nhiệm ph i hợp với chính qu ền địa 

phươn  tron  việc qu n lý,  i m s t bị c o tron  thời  ian thử th ch. 

Trườn  hợp n ười bị kết  n tha  đổi nơi cư trú thì việc Thi hành án thực 

hiện theo quy định tại kho n 1 Điều 69 Luật Thi h nh  n hình sự. 

2. Về  n phí: Áp dụn  Điều 99  ộ luật t  tụn  hình sự; Điều 23 N hị 

qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ ban thườn  
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vụ Qu c hội về  n phí v  lệ phí Tòa  n.  ị c o N ô Văn L khôn  ph i chịu   n 

phí hình sự phúc thẩm. 

3. C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  

n hị đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 

Nơi nhận: 

- TAND, VKSND, CA cấp sơ thẩm; 

- VKS tỉnh Lâm Đồng; 

- Bị cáo;  

- Phòn  GĐKT; 

- Sở tư ph p; 

- Thi hành án; 

- Lưu. 

 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

( ã ký) 

 

 

 

 õ  ì    g ị 

 


